
1 Ngữ văn NGÔ HOÀNG AN Nữ 9/4 Nguyễn Văn Bé x

2 Lịch sử NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU Nữ 9/1 Nguyễn Văn Bé x

3 Tiếng Anh ĐẶNG MINH KHOA  Nam 9/14 Nguyễn Văn Bé x

4 Toán NGUYỄN PHAN THANH PHƯƠNG Nữ 9/2 Nguyễn Văn Bé x

5 Sinh học NGUYỄN LÊ ÁNH NGỌC Nữ 9/2 Nguyễn Văn Bé x

6 Sinh học HUỲNH HỒNG THIÊN KIM Nữ 9/14 Nguyễn Văn Bé x

7 Sinh học MAI THANH VY Nữ 9/2 Nguyễn Văn Bé x

8 Công nghệ TỪ ÁNH MINH Nữ 9/2 Nguyễn Văn Bé x

9 Công nghệ LƯƠNG MINH QUÂN 9/2 Nguyễn Văn Bé x

10 Tin học TRẦN THANH NGÂN Nữ 9/2 Nguyễn Văn Bé x

11 KTTT NGÔ THIÊN KIM Nữ 9/1 Nguyễn Văn Bé x

12 TN KHTN NGUYỄN PHƯƠNG HOÀNG Nữ 9/13 Nguyễn Văn Bé x

13 TN KHTN ĐỖ TƯỜNG VY Nữ 9/14 Nguyễn Văn Bé x

Tổng: 13
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